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BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. HCM
Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	Stt
	Tên hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật
	Nhà sản xuất
	Nước sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Bàn làm việc 1
(1200 x 600 x 750)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Mặt bàn bo 4 góc, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.
- Có 01 ngăn kéo bàn phím, 3 hộc kéo phụ có khóa, bửng lửng.
- Phụ kiện: 08 ray kéo, 03 tay nắm, 01 ổ khóa dây.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
- Kèm theo bục để CPU.
	
	
	
	cái
	6
	
	

	2
	Bàn làm việc 2
(700 x 500 x 750)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC mặt bàn dày 25mm, các cạnh còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Mặt bàn bo 4 góc, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.
- Có 01 ngăn kéo bàn phím, bửng lửng.
- Phụ kiện: 02 ray kéo.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
- Kèm theo bục để CPU.
	
	
	
	cái
	2
	
	

	3
	Bàn làm việc 3
(1000 x 600 x 750)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Mặt bàn bo 4 góc, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.
- Có 01 ngăn kéo bàn phím, bửng dài.
- Phụ kiện: 02 ray kéo.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
- Kèm theo bục để CPU.
	
	
	
	cái
	4
	
	

	4
	Bàn làm việc 4
(1250 x 600 x 750)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.
- Bửng lửng.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
- Kèm theo bục để CPU.
	
	
	
	cái
	3
	
	

	5
	Bàn làm việc 5
(1150 x 600 x 750)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.
- Bửng lửng.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
- Kèm theo bục để CPU.
	
	
	
	cái
	2
	
	

	6
	Bàn làm việc 6
(800 x 600 x 750)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.
- Có 01 ngăn kéo bàn phím, bửng lửng.
- Phụ kiện: 02 ray kéo.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
- Kèm theo bục để CPU.
	
	
	
	cái
	1
	
	

	7
	Bàn làm việc 7
(1500 x 600 x 750)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC, mặt bàn dày 25m, các cạnh còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Có 02 tấm ngăn, bửng dài.
- Mặt bàn có một phần gập/mở được (500 x 600).
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
	
	
	
	cái
	1
	
	

	8
	Bàn tiếp nhận
(1200 x 1200 x 750)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.
- Có 01 ngăn kéo bàn phím, 02 cửa vát cạnh, có khóa, bửng dài.
- Phụ kiện: 02 ray kéo, 04 bản lề, 01 ổ khóa.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
- Kèm theo bục để CPU.
	
	
	
	cái
	1
	
	

	9
	Quầy tiếp nhận
(3000 x 750 x 1100)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Có 03 ngăn kéo bàn phím.
- Mặt đá granite.
- Ốp các mảng inox trang trí
- Phụ kiện: 06 ray kéo.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
- Kèm theo bục để CPU.
	
	
	
	cái
	1
	
	

	10
	Tủ vật tư 1
(1500 x 2550 x 400)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Tủ có 08 cánh, cửa vát cạnh.
- Phụ kiện: 24 bản lề, 04 ổ khóa.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
	
	
	
	cái
	1
	
	

	11
	Tủ vật tư 2
(1200 x 2000 x 400)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Tủ có 06 cánh: 03 cánh cửa phía trên lộng kính, kính trong cường lực dày 5mm.
- Phụ kiện: 15 bản lề, 06 ổ khóa, 06 tay nắm.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
	
	
	
	cái
	1
	
	

	12
	Tủ vật tư 3
(800 x 2000 x 400)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Tủ có 04 cánh: 02 cánh cửa phía trên lộng kính, kính trong cường lực dày 5mm.
- Phụ kiện: 10 bản lề, 04 ổ khóa, 04 tay nắm.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
	
	
	
	cái
	2
	
	

	13
	Tủ vật tư 4
(730 x 2000 x 400)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Tủ có 04 cánh: 02 cánh cửa phía trên lộng kính, kính trong cường lực dày 5mm.
- Phụ kiện: 10 bản lề, 02 ổ khóa, 04 tay nắm.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
	
	
	
	cái
	2
	
	

	14
	Tủ vật tư 5
(1200 x 1100 x 500)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Tủ có 04 cánh.
- Phụ kiện: 12 bản lề, 02 ổ khóa, 04 tay nắm.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
	
	
	
	cái
	1
	
	

	15
	Tủ vật tư (tủ treo) 6 (1250 x 1000 x 350)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Tủ có 03 cánh, cửa tủ vát cạnh, có khóa.
- Phụ kiện: 09 bản lề, 02 ổ khóa.
- Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt.
	
	
	
	cái
	3
	
	

	16
	Tủ vật tư (tủ treo) 7 (1150 x 1000 x 350)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Tủ có 03 cánh, cửa tủ vát cạnh, có khóa.
- Phụ kiện: 09 bản lề, 02 ổ khóa.
- Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt.
	
	
	
	cái
	2
	
	

	17
	Tủ vật tư 8 
(600 x 750 x 350)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Tủ có 02 cánh, cửa tủ vát cạnh, có khóa.
- Phụ kiện: 04 bản lề, 01 ổ khóa.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
	
	
	
	cái
	1
	
	

	18
	Tủ vật tư (tủ treo) 9 (1600 x 1000 x 350)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Tủ có 03 cánh, cửa tủ vát cạnh, có khóa.
- Phụ kiện: 09 bản lề, 02 ổ khóa.
- Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt.
	
	
	
	cái
	1
	
	

	19
	Tủ vật tư 10 (1500 x 600 x 400)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Tủ có 03 cánh, có khóa.
- Phụ kiện: 06 bản lề, 02 ổ khóa, 03 tay nắm.
- Đặt chồng lên tủ hiện hữu.
	
	
	
	cái
	1
	
	

	20
	Tủ hồ sơ 1
(1400 x 1100 x 400)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Tủ có 01 cánh mài vát cạnh và 2 cánh xài tay nắm, 01 ngăn để hồ sơ bằng gỗ công nghiệp dày 5mm.
- Phụ kiện: 08 bản lề, 01 ổ khóa, 02 tay nắm.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
	
	
	
	cái
	1
	
	

	21
	Tủ thuốc 1
(1500 x 2000 x 400)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Tủ có 06 cánh: 03 cánh cửa phía trên lộng kính, kính trong cường lực dày 5mm.
- Phụ kiện: 15 bản lề, 04 ổ khóa, 06 tay nắm.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
- Bên trong có 2 hộp thuốc nhỏ (250 x 250 x 230)mm bằng gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ, có tay nắm và khóa.
	
	
	
	cái
	1
	
	

	22
	Tủ thuốc 2
(1200 x 2100 x 350)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Tủ có 06 cánh: 03 cánh cửa phía trên lộng kính, kính trong cường lực dày 5mm.
- Phụ kiện: 15 bản lề, 04 ổ khóa, 06 tay nắm.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
- Bên trong có 2 hộp thuốc nhỏ (250 x 250 x 230)mm bằng gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ, có tay nắm và khóa.
	
	
	
	cái
	1
	
	

	23
	Tủ đồ nhân viên (tủ treo) 1 
(1200 x 1000 x 400)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Tủ có 03 cánh mài vát cạnh, có khóa.
- Phụ kiện: 09 bản lề, 03 ổ khóa.
- Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt.
	
	
	
	cái
	5
	
	

	24
	Tủ đồ nhân viên (tủ treo) 2 
(800 x 1000 x 400)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Tủ có 02 cánh mài vát cạnh, có khóa.
- Phụ kiện: 06 bản lề, 02 ổ khóa.
- Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt.
	
	
	
	cái
	1
	
	

	25
	Tủ đồ người bệnh 1 
(400 x 1800 x 450)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Tủ có 03 cánh mài vát cạnh.
- Phụ kiện: 06 bản lề, 03 ổ khóa.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
	
	
	
	cái
	1
	
	

	26
	Tủ đồ người bệnh 2 
(600 x 2000 x 400)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Tủ có 02 cánh mài vát cạnh.
- Phụ kiện: 04 bản lề, 02 ổ khóa.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
	
	
	
	cái
	1
	
	

	27
	Tủ đồ người bệnh 3 (940 x 2550 x 400)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Tủ có 04 cánh.
- Phụ kiện: 08 bản lề, 04 ổ khóa, 04 tay nắm.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
	
	
	
	cái
	1
	
	

	28
	Tủ đồ người bệnh 4 
(800 x 1800 x 450)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Tủ có 06 cánh.
- Phụ kiện: 12 bản lề, 06 ổ khóa, 06 tay nắm.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
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	Tủ đồ người bệnh 5 
(1000 x 900 x 400)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Tủ có 03 cánh mài vát cạnh trên.
- Phụ kiện: 06 bản lề, 03 ổ khóa.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
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	Tủ đồ vải 
(600 x 2000 x 400)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
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	Tủ lavabo 1 
(1200 x 820 x 600)mm
	- Tủ (1200 x 600 x 820)mm: 
   + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo.
   + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
   + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
   + Tủ có 03 cánh vát cạnh trên.
   + Phụ kiện: 06 bản lề.
- Lavabo và vòi nước bệnh viện cấp.
- Kính ốp tường (1200 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm.
- Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp.
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	Tủ lavabo 2 
(900 x 820 x 600)mm
	- Tủ (1200 x 600 x 820)mm: 
   + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo.
   + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
   + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
   + Tủ có 03 cánh vát cạnh trên.
   + Phụ kiện: 06 bản lề.
- Lavabo và vòi nước bệnh viện cấp.
- Kính ốp tường (1200 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm.
- Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp.
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	Tủ lavabo 3 
(750 x 800 x 600)mm
	- Tủ (750 x 600 x 820)mm: 
   + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo.
   + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
   + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
   + Tủ có 02 cánh vát cạnh trên.
   + Phụ kiện: 04 bản lề.
- Lavabo và vòi nước bệnh viện cấp.
- Kính ốp tường (600/750 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm.
- Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp.
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	Tủ lavabo 4 
(1600 x 820 x 1150)mm
	- Tủ (1600 x 820 x 1150)mm: 
   + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo.
   + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
   + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
   + Tủ có 03 cánh vát cạnh trên.
   + Phụ kiện: 06 bản lề.
- Lavabo và vòi nước bệnh viện cấp.
- Kính ốp tường (1200/400/400/750 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm.
- Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp.
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	Hệ tủ lavabo 
(1000 x 2100 x 600)mm
	- Tủ treo (1000 x 700 x 350)mm:
  + Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
  + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
  + Tủ có 03 cánh mài vát cạnh có khóa.
  + Phụ kiện: 06 bản lề, 02 ổ khóa.
- Tủ lavabo (1000 x 820 x 600)mm: 
  + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo.
  + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
  + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
  + Tủ có 03 cánh vát cạnh trên.
  + Phụ kiện: 06 bản lề.
- Lavabo và vòi nước bệnh viện cấp.
- Kính ốp tường (1000 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm.
- Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp.
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	Chậu rửa dụng cụ 1 
(1450 x 820 x 650)mm
	- Chất liệu: thép không gỉ 304 dày ≥ 1.2mm.
- Dập liền khối chậu rửa. Có vách ốp tường (1850 x 350)mm.
- Có 01 ngăn kệ, 01 chậu rửa, 01 vòi, đi kèm các phụ kiện tương ứng để kết vào hệ thống cấp thoát nước của bệnh viện.
- Kích thước chậu rửa: (600 x 460 x 250)mm.
- Tham khảo mẫu thực tế tại Bệnh viện.
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	Chậu rửa dụng cụ 2 
(1800 x 820 x 650)mm
	- Chất liệu: thép không gỉ 304 dày ≥ 1.2mm.
- Dập liền khối chậu rửa. Có vách ốp tường (1800 x 350)mm.
- Có 01 ngăn kệ, 03 chậu rửa, 03 vòi, đi kèm các phụ kiện tương ứng để kết vào hệ thống cấp thoát nước của bệnh viện.
- Kích thước chậu rửa:
  + 01 cái: (680 x 460 x 250)mm, có nắp đậy.
  + 02 cái: (465 x 460 x 250)mm.
- Tham khảo mẫu thực tế tại Bệnh viện.
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	Chậu rửa dụng cụ 3
(920 x 820 x 600)mm
	- Chất liệu: thép không gỉ 304 dày ≥ 1.2mm.
- Dập liền khối chậu rửa. Có vách ốp tường (920 x 350)mm.
- Có 01 ngăn kệ, 01 chậu rửa, 01 vòi, đi kèm các phụ kiện tương ứng để kết vào hệ thống cấp thoát nước của bệnh viện.
- Kích thước chậu rửa:
  + 01 cái: (500 x 410 x 250)mm.
- Tham khảo mẫu thực tế tại Bệnh viện.
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	Chậu rửa tay vô khuẩn (900x700x800/1080)mm
	- Loại treo tường.
- Chất liệu: thép không gỉ 304 dày ≥ 1.2mm.
- 1 vòi lấy nước điều khiển bằng cảm ứng (có đầu tăng áp).
- 1 van đá gối để lấy xà bông.
- Có cửa mở để kiểm tra và bảo trì (dễ thao tác).
- Sử dụng 4 cấp lọc 10 inch (ly lọc 10inch có ren trong phi 21).
- Sử dụng 4 loại lọc: 
  + Lọc số 1: lọc 5 micron 10inch.
  + Lọc số 2: lọc than hoạt tính 5 micron 10inch.
  + Lọc số 3: lọc 1 micron 10inch.
  + Lọc số 4: lọc 0.2 micron 10inch.
- Sử dụng đèn UV diệt khuẩn 17W tương đương S2Q Viqua:
  + Công suất 17W.
  + Điện áp: 220V – 50 Hz.
  + Áp suất nước tối đa: 125 PSI.
  + Tuổi thọ bóng đèn: Tối thiểu 9000 giờ.
  + Chiều dài bóng đèn phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 37,5 cm.
  + Bao gồm nguồn, vỏ đèn, bóng đèn, ống thạch anh.
- Có hệ thống súc rửa bình xà bông.
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	Giường khám 
(1800 x 600 x 600)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC, mặt giường dày 25mm, các cạnh còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Giường có 02 cửa lùa và 02 hộc kéo tay nắm âm.
- Phụ kiện: 04 tay nắm âm, 04 ray kéo, ray trượt cửa lùa. 
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
- Nệm mút loại D40 dày 50mm, bên ngoài bọc simili màu xám.
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	Kệ trưng bày 
(900 x 1650 x 300)mm
	- Khung thép vuông 25mm dày ≥1.2mm sơn chống gỉ, sơn màu đen.
- Các đợt ngăn bằng gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 2 mặt phủ melamine màu trắng.
- Hàn kết cấu hoàn thiện theo bản vẽ.
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	Hộc tủ di động (450 x 600 x 400)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, lưng hậu dày 9mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
- Tủ có 03 hộc kéo có khóa.
- Phụ kiện: 06 ray kéo, 03 tay nắm, 01 ổ khóa, 04 bánh xe.
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	Vách chống tủ nhân viên 
(600 x 850 x 25)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC dày 25mm, 2 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.
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	Vách kính
	- Kính màu cường lực dày 10mm, mài cạnh bóng cạnh.
- Gia cố bằng pát kẹp inox vào tường và sàn.
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	Ngăn kệ để dụng cụ 1 (920 x 270)mm
	- Khung thép không gỉ 304 dày ≥ 1,2mm (25 x 25)mm và các thanh ti thép không gỉ 304 đường kính 12mm.
- Gia cố bằng patke lên tường hiện hữu.
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	Kệ để dụng cụ vô khuẩn (910 x 320 x 85)mm
	- Mica trong 4mm, mài bóng cạnh, cắt ghép theo bản vẽ.
- Bắt vít lên tường.
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	Ghế đệm xoay 1 
(560 x 540 x 900/1025)mm
	- Ghế đệm xoay có lưng tựa, không tay vịn.
- Đệm ngồi và tựa lưng bằng mút bọc simili màu đen.
- Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen có bánh xe.
- Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế.
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	Ghế đệm xoay 2 
(Ø350 x 620/750)mm
	- Ghế đệm xoay không tựa, không tay vịn.
- Đệm ngồi bằng mút bọc simili màu đen.
- Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen có bánh xe.
- Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế.
- Không sử dụng ống nối tăng chiều cao ghế.
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	Ghế đôn 
(Ø310 x 450)mm
	- Khung ghế bằng thép không gỉ 304.
- Đệm ghế bằng mút bọc simili màu xanh dương.
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	Bộ bàn ghế tư vấn
	Gồm 01 bàn và 03 ghế:
- Bàn: 
  + Kích thước: D600 x H750mm.
  + Mặt bàn bằng đá phiến, chân thép sơn tĩnh điện màu đen nhám.
- Ghế:
  + Kích thước: 500 x 530 x 450/770mm.
  + Nệm vải xám, lưng tựa trong bọc PU màu xám/cam.
  + Khung ghế: sắt sơn tĩnh điện đen, nhấn nhũ vàng.
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	Hộp đèn 01 mặt 
(1000 x 320 x 65)mm
	- Mica trắng sữa dày 4mm, mài vát ghép cạnh. 
- Nội dung dán 2 lớp decal màu nâu không ra đèn, cắt bế nội dung ra đèn.
- Sử dụng đèn LED module tương đương hiệu Samsung:
  + Màu sắc: trắng.
  + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED).
  + Kích thước: 670 x 160 mm.
  + Công suất: 1.5W/thanh.
  + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V.
  + Module LED được phủ keo chống nước.
- Nguồn 12V, tương đương Meanwell.
- Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A.
- Gia cố lên vách kính hoặc trần thạch cao hiện hữu.
- Bao gồm các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có).
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	Hộp đèn 01 mặt 
(1200 x 320 x 65)mm
	- Mica trắng sữa dày 4mm, mài vát ghép cạnh. 
- Nội dung dán 2 lớp decal màu nâu không ra đèn, cắt bế nội dung ra đèn.
- Sử dụng đèn LED module tương đương hiệu Samsung:
  + Màu sắc: trắng.
  + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED).
  + Kích thước: 670 x 160 mm.
  + Công suất: 1.5W/thanh.
  + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V.
  + Module LED được phủ keo chống nước.
- Nguồn 12V, tương đương Meanwell.
- Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A.
- Gia cố lên vách kính hoặc trần thạch cao hiện hữu.
- Bao gồm các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có).
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	Hộp đèn 01 mặt 
(1150 x 420 x 65)mm
	- Mica trắng sữa dày 4mm, mài vát ghép cạnh. 
- Nội dung dán 2 lớp decal màu nâu không ra đèn, cắt bế nội dung ra đèn.
- Sử dụng đèn LED module tương đương hiệu Samsung:
  + Màu sắc: trắng.
  + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED).
  + Kích thước: 670 x 160 mm.
  + Công suất: 1.5W/thanh.
  + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V.
  + Module LED được phủ keo chống nước.
- Nguồn 12V, tương đương Meanwell.
- Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A.
- Gia cố lên vách kính hoặc trần thạch cao hiện hữu.
- Bao gồm các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có).
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	Hộp đèn 01 mặt 
(1000 x 400 x 65)mm
	- Mica trắng sữa dày 4mm, mài vát ghép cạnh. 
- Nội dung dán 2 lớp decal màu nâu không ra đèn, cắt bế nội dung ra đèn.
- Sử dụng đèn LED module tương đương hiệu Samsung:
  + Màu sắc: trắng.
  + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED).
  + Kích thước: 670 x 160 mm.
  + Công suất: 1.5W/thanh.
  + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V.
  + Module LED được phủ keo chống nước.
- Nguồn 12V, tương đương Meanwell.
- Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A.
- Gia cố lên vách kính hoặc trần thạch cao hiện hữu.
- Bao gồm các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có).
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	Bảng tên phòng bệnh nặng (1200 x 280 x 15)mm
	- Bảng có 2 lớp:
  + Lớp dưới mica trong dày 10mm sơn PU màu bạc tất cả các cạnh.
  + Lớp trên mica trong dày 5mm sơn PU màu nâu tất cả các cạnh.
  + Nội dung cắt dán decal trắng.
- Bắt vít hoặc dán keo 02 mặt cường lực hiệu 3M hoặc tương đương lên vách tường/vách kính hiện hữu.
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	Bảng tên phòng 01 mặt
(325 x 130 x 13)mm
	- Bảng có 2 lớp:
  + Lớp dưới mica trong dày 10mm sơn PU màu bạc tất cả các cạnh.
  + Lớp trên mica trong dày 3mm sơn PU màu nâu tất cả các cạnh.
  + Nội dung cắt dán decal trắng.
- Bắt vít hoặc dán keo 02 mặt cường lực hiệu 3M hoặc tương đương lên vách tường/vách kính hiện hữu.
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	Bảng tên phòng 02 mặt
(200 x 293 x 16)mm
	- Bảng có 3 lớp:
  + Lớp giữa mica trong dày 10mm sơn PU màu bạc tất cả các cạnh.
  + Lớp ngoài mica trong dày 3mm sơn PU màu nâu tất cả các cạnh.
  + Nội dung cắt dán decal trắng.
  + Pát nhôm U bắt vít lên tường.
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	Bảng tên phòng nội trú
(230 x 420 x 13)mm
	- Lớp dưới mica trong dày 10mm sơn PU màu bạc tất cả các cạnh.
- Lớp trên mica trong dày 3mm sơn PU màu nâu tất cả các cạnh.
- Các thanh nẹp bằng mica trắng sành 3mm.
- Các bảng tên bằng mica trong 2mm sơn màu nâu tất cả các cạnh.
- Nội dung cắt dán decal trắng.
- Bắt vít hoặc dán keo 02 mặt cường lực hiệu 3M hoặc tương đương lên vách tường/vách kính hiện hữu.
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	Bảng LASA (600 x 800)mm
	- Bảng có 3 lớp:
  + Lớp trên bằng mica trong dày 3mm, mài bóng cạnh, có các khe hở để lùa thẻ bằng nhựa. Nội dung dán decal trắng in kỹ thuật số.
  + Lớp giữa: các nẹp mica trong dày 4mm.
  + Lớp dưới bằng mica sành dày 3mm.
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	Bảng thông tin người bệnh (800 x 800)mm
	- Bảng tole từ, viền khung nhôm chuyên dụng bản rộng 30 x 35mm, các góc bảng có đầu bo bằng nhựa.
- Nội dung dán decal xanh.
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	Dán decal
	- Decal trắng sữa in kỹ thuật số cán màng mờ, dán lên vách kính hiện hữu.
- File hình in nhà thầu tìm và cung cấp theo yêu cầu của bệnh viện.
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Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.
· Yêu cầu báo giá:
· Báo giá này có hiệu lực …… ngày kể từ ngày báo giá.
· Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT ……%.
· Các trường hợp có Đặc tính kỹ thuật khác với Yêu cầu kỹ thuật được mô tả cụ thể trong cột “Đặc tính kỹ thuật”.
	
	
	Ngày … tháng … năm 2023
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)
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